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1 MNHM-5 Đào Vũ Nhật Nam Nam Kinh 10/4/2019 Tổ 6- Phường Thạch Bàn

2 MNHM-7 Nguyễn Khánh Chi Nữ Kinh 17/08/2019 Tổ 1- Phường Thạch Bàn

3 MNHM-9 Đặng An Nhiên Nữ Kinh 15/01/2019 Tổ 1- Phường Thạch Bàn

4 MNHM-11 Phùng Mạnh Tuấn Nam Kinh 03/7/2019 Tổ 3- Phường Thạch Bàn

5 MNHM-12 Hồ Ngọc Anh Thư Nữ Kinh 13/02/2019 Tổ 7- Phường Thạch Bàn

6 MNHM-15 Nguyễn Trần Đại Nghĩa Nam Kinh 08/6/2019 Tổ 7- Phường Thạch Bàn

7 MNHM-17 Vũ Gia Huy Nam Kinh 25/3/2019 Tổ 7- Phường Thạch Bàn

8 MNHM-18 Nguyễn Tùng Lâm Nam Kinh 25/05/2019 Tổ 3- Phường Thạch Bàn

9 MNHM-21 Nguyễn Bảo Ngọc Nữ Kinh 26/4/2019 Tổ 5- Phường Thạch Bàn

10 MNHM-23 Vũ Ngọc Trung Hiếu Nam Kinh 19/08/2019 Tổ 6- Phường Thạch Bàn

11 MNHM-25 Vũ Tú Linh Nữ Kinh 04/3/2019 Tổ 3- Phường Thạch Bàn

12 MNHM-36 Ngô Diệu Anh Nữ Kinh 24/04/2019 Tổ 5- Phường Thạch Bàn

13 MNHM-38 Nguyễn Hồng Khánh Nữ Kinh 20/01/2019 Tổ 4- Phường Thạch Bàn
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14 MNHM-40 Trần Phương Linh Nữ Kinh 22/3/2019 Tổ 1- Phường Thạch Bàn

15 MNHM-48 Đỗ Hạ Linh Nữ Kinh 16/2/2019 Tổ 4- Phường Thạch Bàn

16 MNHM-52 Vũ Huy Hùng Nam Kinh 27/01/2019 Tổ 4- Phường Thạch Bàn

17 MNHM-53 Nguyễn Minh Khôi Nam Kinh 24/02/2019 Tổ 3- Phường Thạch Bàn

18 MNHM-57 Nguyễn Quỳnh Chi Nữ Kinh 19/03/2019 Tổ 6- Phường Thạch Bàn

19 MNHM-60 Nguyễn Đăng Khôi Nam Kinh 28/5/2019 Tổ 1- Phường Thạch Bàn

20 MNHM-63 Nguyễn Thu Thảo Nữ Mường 24/06/2019 Tổ 7- Phường Thạch Bàn

21 MNHM-71 Nguyễn Thanh Hải Nam Kinh 16/7/2019 Tổ 5- Phường Thạch Bàn

22 MNHM-76 Nguyễn Trần Thanh Tùng Nam Kinh 16/6/2019 Tổ 4- Phường Thạch Bàn

23 MNHM-77 Nguyễn Phương Thảo Nữ Kinh 12/2/2019 Tổ 4- Phường Thạch Bàn

Tổng số: 23 học sinh

Hiệu trưởng
( Đã ký)

Trần Thị Nghĩa Quỳnh

Thạch Bàn, ngày 29 tháng 7 năm 2021


